3      

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Nam Sơn

Đại diện:

Nguyễn Văn Việt
	Khu Liên Xuân, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: 0971.027.419
	Chuyên cung cấp chuối tiêu hồng, đu đủ Nam Sơn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh Phạm Anh Quân

Đại diện:

Phạm Anh Quân


	Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0326.673.834
	Chuyên cung cấp tương hương. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	HTX dịch vụ nông nghiệp Yên Nhân

Đại diện: 
Trần Văn Mạnh
	Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0973.771.963
	Chuyên cung cấp rau, củ, quả an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Công ty TNHH Nông nghiệp An Khánh

Đại diện: 

Nguyễn Thành Tuấn
	Thôn Ngọc Phúc, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0986.726.110
	Chuyên cung cấp gạo đỏ thơm đất ngọc, gạo ngọc thơm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh

Đại diện:

Bùi Thị Hạnh Hiếu
	Số 123A Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 024.2219.4237
	Chuyên cung cấp gạo, nông sản. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

	2
	HTX Hoàng Long
Đại diện: 

Nguyễn Trọng Long
	Thôn Tri Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0982.873.527
	Chuyên cung cấp thịt và sản phẩm chế biến từ thịt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

	3
	Công ty TNHH phát triển thương mại Thắng Lợi
Đại diện:

Trần Văn Thắng
	Xóm Mới, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0983.568.902
	Chuyên cung cấp thịt bò 3B. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

	4
	Hộ kinh doanh Đào Bá Diện

Đại diện: 

Đào Bá Diện
	Xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0968.608.668
	Chuyên cung cấp trứng gà VietGAP. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Nhà vườn Bảo Thành

Đại diện: 

Đỗ Khắc Thành


	Xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0985.295.340


	Chuyên cung cấp hoa, cây cảnh, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh cây cảnh
Đại diện: 

Nguyễn Thị Lai
	Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0395.308.080


	Chuyên cung cấp cây cảnh, phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh Đại diện: Nguyễn Văn Xuân


	Số nhà 35, xóm Đồng Tâm, thị trấn  Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0837.636.565


	Chuyên cung cấp rượu đông trùng hạ thảo, bột đông trùng hạ thảo, viên đông trùng hạ thảo,  phục vụ địa bàn huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận.

	4
	Cơ sở chế biến thực phẩm Đức Tín

Đại diện: 

Vũ Thị Dung


	Thôn Thượng, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0986.141.822


	Chuyên cung cấp gà muối xông khói, xúc xích tươi, chân giò lợn muối xông khói..., phục vụ địa bàn huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh gạo 

Đại diện: 
Hoan Dung

	Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0904.819.975

	Chuyên cung cấp gạo, phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh đậu tương

Đại diện: 
Chu Văn Họa


	Xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0982.911.814


	Chuyên cung cấp đậu tương, phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.



	3
	Hộ kinh doanh tỏi đen

Đại diện: 

Mai Hồng Nhung

	Xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0966.863.555

	Chuyên cung cấp tỏi đen, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.



	4
	Hộ kinh doanh bánh tẻ

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hương
	Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội  

ĐT: 0379.263.717


	Chuyên cung cấp bánh tẻ, phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi bò

Đại diện: Hoàng Ngọc Hưng


	Xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0972.411.111


	Chuyên cung cấp thịt bò, phục vụ địa bàn huyện Chương Mỹ và một số khu vực lân cận.


	2
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Văn Phương 


	Thôn Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0946.114.708


	Chuyên cung cấp lợn giống, lợn thương phẩm, phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại VAC

Đại diện: Nguyễn Văn Hòa


	Thôn Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0329.819.174


	Chuyên cung cấp cá trắm, chép thương phẩm, phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Xuân Tuyên


	Xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0976.205.199


	Chuyên cung cấp trứng gà, phục vụ địa bàn huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận.



NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Thái Eco
Đại diện:

Vũ Văn Tuấn

	Xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
ĐT: 0986.879.886
	Chuyên cung cấp rau, củ, quả. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	2
	HTX Nông nghiệp “xanh” Yên Thế
Đại diện:
Giáp Quý Cường
	TDP Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
ĐT: 0972.584.517
	Chuyên cung cấp gà đồi Yên Thế, giò gà, chả gà, xúc xích gà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	3
	Công ty TNHH Hải Thịnh Bắc Giang
Đại diện:  

Nguyễn Văn Quý
	Thôn Đồng Tâm, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
ĐT: 0988.751.327
	Chuyên cung cấp thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt, trứng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	4
	HTX kinh doanh Thao Thanh

Đại diện:  

Nguyễn Văn Thao
	Thôn Trại, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
ĐT: 0982.454.510
	Chuyên cung cấp thịt lợn sạch và các sản phẩm chế biến từ thịt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.


Dự báo











